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MÔN TOÁN 10
I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tập xác định của hàm số  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 2. Một ngân hàng  thông báo phí dịch vụ SMS Banking hằng tháng như sau: 9000 đồng với 0 15 tin nhắn; 30000 đồng với  tin nhắn; 55000 đồng với  tin nhắn và 7000 đồng với mỗi tin nhắn từ tin nhắn thứ 101 trở lên. Khách hàng  phải trả 125000 đồng tiền SMS Banking trong tháng. Số lượng tin nhắn của khách hàng  trong tháng là
	A. 10 .	B. 15 ..	C. 110 .	D. 115 .


Câu 3. Tập xác định  của hàm số  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4. Biết đồ thị hàm số  đi qua điểm . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc hai (với  là tham số)?


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 6. Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  để hàm số đã cho là số bậc hai?
	A. 0 .	B. 1 .	C. 2 .	D. 3 .

Câu 7. Parabol  có đỉnh là:




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 8. Một cái cổng hình parabol như hình vẽ. Chiều cao , chiều rộng . Chủ nhà làm hai cánh cổng khi đóng lại là hình chữ nhật  tô đậm giá là 1200000 đồng , còn các phần để trắng làm xiên hoa có giá là . Biết diện tích của cánh công là .
[image: ]
Hỏi tổng chi phí để làm hai phần nói trên gần nhất với số tiền nào dưới đây?



	A.  (đồng).	B.  (đồng).	C. 4.077.000 (đồng).	D.  (đồng).

Câu 9. Tam thức bậc hai nào sau đây luôn nhận giá trị dương trên khoảng  ?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10. Giá trị nguyên dương lớn nhất của  để hàm số  xác định là?
	A. 1.	B. 2 .	C. 3 .	D. 4 .


Câu 11. Cho . Điều kiện để  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12. Tam thức  không âm với mọi  khi?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 13. Tìm tất cả các số thực  để biểu thức .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14. Tập nghiệm của phương trình  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15. Tập nghiệm của phương trình  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 16. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên không dương của tham sỗ  để phương trình  có nghiệm duy nhất?
	A. 4 .	B. 3 .	C. 1 .	D. 2 .


Câu 17. Có nhiều nhất bao nhiêu số nguyên  thuộc nửa khoảng [-2017;2017) để phương trình  có nghiệm:
	A. 2014 .	B. 2021 .	C. 2013 .	D. 2020 .


Câu 18. Tìm các giá trị của  để phương trình  có nghiệm:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 19. Cho phương trình . Tìm  để phương trình đã cho có nghiệm dương.




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 20. Cho đường thẳng . Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của  ?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 21. Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 23. Cho ba điểm . Đường cao  của tam giác  có phương trình tổng quát là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 24. Cho 2 điểm . Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 25. Cho  có . Viết phương trình tổng quát của trung tuyến .




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 26. Cho đường thẳng . Nếu đường thẳng  qua điểm  và  song song với  thì  có phương trình tổng quát là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 27. Góc tạo bởi đường thẳng  với trục  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 28. Góc tạo bởi đường thẳng  với trục  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 29. Khoảng cách từ  đến đường thẳng  là:
	A. 1 .	B. 2 .	C. 3 .	D. 4 .


Câu 30. Khoảng cách từ  đến  là:



	A. 3 .	B. .	C. .	D. .






Câu 31. Cho  và . Với giá trị nào của  thì  và  nằm khác phía đối với .




	A. Không có .	B. .	C. .	D. .






Câu 32. Cho  và . Tìm  để  và  nằm cùng phía đối với .



	A. Không có .	B.  hay .


	C. .	D. .




Câu 33. Trong mặt phẳng toạ độ, cho tam giác  có  và . Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác  là


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 34. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn  tại tiếp điểm  là




	A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 35. Trên màn hình rađa của đài kiểm soát không lưu của sân bay  có hệ trục toạ độ , trong đó đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét và đài kiểm soát coi là gốc toạ độ . Nếu máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát  thì sẽ hiện trên màn hình rađa. Một máy bay khởi hành từ sân bay  lúc 7 giờ 30 phút. Sau thời gian  (giờ), vị trí của máy bay được xác định phẳng toạ độ. Hỏi lúc mấy giờ máy bay bay gần đài kiểm soát không lưu của sân bay  nhất?
[image: ]
	A. 8 giờ 45 phút.	B. 9 giờ 30 phút.	C. 9 giờ 15 phút.	D. 9 giờ 45 phút.

II. TỰ LUẬN


Câu 1. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh học tìm được quy luật rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có  con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng  (đơn vị khối lượng). Hỏi người nuôi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích để trọ̣ng lượng cá sau mỗi vụ thu được là nhiều nhất?











Câu 2. Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ một điểm  trên bờ đến một điểm  trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển . Giá để xây đường ống trên bờ là 50000 USD mỗi , giá để xây đường ống dưới nước là 130000 USD mỗi km;  là điềm trên bờ biển sao cho  vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ  đến  là . Biết rằng chi phí làm đường ống này là 1170000 USD. Hỏi vị trí  cách vị trí  bao nhiêu km?
[image: ]

Câu 3. Cho ba điểm .


Tìm điểm  thuộc trục hoành sao cho  bé nhất.




Câu 4. Cho . Tìm  sao cho khoảng cách từ góc tọa độ  đến  nhỏ nhất.
ĐÁP ÁN

	1D
	2C
	3D
	4A
	5D
	6A
	7C
	8A
	9C
	10A
	11A
	12B

	13D
	14B
	15D
	16B
	17A
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	20B
	21A
	22B
	23B
	24B

	25D
	26B
	27C
	28D
	29B
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